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PHẦN I:TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)
Câu 1: ( 1, 5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng.
1.1.Tế bào gai của thuỷ tức có vai trò:
a. Tham gia vào di chuyển của cơ thể.
b. Là cơ quan sinh sản.
c.Tự vệ,tấn công và bắt mồi.
d. Cả a và b.
1.2.Những đại diện nào dưới đây đều thuộc ngành ruột khoang:
a. San hô, thuỷ tức, trùng roi.
b. Sứa, thuỷ tức, trùng đế giày.
c. Hải quỳ, sứa, thuỷ tức, trùng đế giày.
d. Thuỷ tức, sứa, san hô, hải quỳ.
1.3. Nhóm động vật thuộc ngành giun dẹp sống ký sinh và gây hại cho động vật là:
 a. Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán dây.
b. Sán lá máu, sán bã trầu, sán dây,  sán lá gan.
c. Sán lá gan, giun kim, sán dây, giun móc câu.
d. Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun kim.
Câu2: (0,5 điểm)
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Cơ thể sứa có hình ................, cấu tạo thích nghi với đời sống bơi lội.
Cơ thể hải quỳ, san hô hình .................., thích nghi với đời sống bám.
PHẦN 2:TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu3: (3,0 điểm)
Đặc điểm nào của động vật khác với thưc vật?
Câu 4: (2,0 điểm)
 Nêu đặc điểm chung của động vât nguyên sinh?
Câu 5 :(1,5 điểm)
Giun đũa có đặc điểm cấu tạo nào thích nghi với lối sống ký sinh?
 Câu6: (1,5 điểm)
Nước ta qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao? Em hãy nêu cách phòng tránh?

                                        
-------------------------------Hết----------------------------
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PHẦN I .TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	1
(1,5 điểm)
	1
	c
	      0,5

	
	2
	d
	      0,5

	
	3
	b
	      0,5

	2
(0,5 điểm)
	1
	Dù
	     0,25

	
	2
	Trụ
	     0,25 


 
PHẦN 2:TỰ LUẬN (8điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	3
(3,0 điểm)
	
	- Dị dưỡng.                                       
-Có khả năng di chuyển.                 
-Có hệ thần kinh và giác quan
	1,0
1,0 
1,0 

	4
(2,0 điểm)
	
	Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:
-Cơ thể có kích thước hiển vi.                                               Chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
-Phần lớn dị dưỡng.                                                              
- Di chuyển bằng chân giả, lông bơi,roi bơi hoặc tiêu giảm. 
-Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.                                    
	
0,5


0,5
0,5
           0,5

	5
(1,5 điểm)

	
	Đặc điểm cấu tạo của giun đũa thích nghi với lối sống ký sinh:
- Có vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể bảo vệ chúng tránh tác dụng  huỷ  hoại của các loại men  tiêu hoá khi kí sinh trong ruột người.                                                                  
- Cơ quan tiêu hoá hình ống có miệng để hút chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.                                                         
- Cơ thể chỉ có cơ dọc phát triển nên di chuyển hạn chế, thích hợp với động tác chui rúc trong môi trường kí sinh.                                                                                          
	

0,5


0,5

0,5


	
6
(1,5 điểm)

	
	Ở nước ta qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao vì:
- Do trứng giun đũa có khả năng phát tán rộng, giun đẻ nhỉều và trứng giun không bị phân huỷ trong điều kiện sát trùng bình thường mà nhân dân ta thường áp dụng.
- Do ý thức vệ sinh môi trường, vệ sinh ăn uống còn thấp  ở  đa số người dân.
	

1,0

        0,5


	Tổng
	
	10



